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HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ DỰ BỊ

Môn: VẬT LÝ
	Bài 1


	
a) Gọi t (h)  là thời gian hai người kể từ khi xuất phát cùng lúc, đi ngược chiều đến khi gặp nhau ở C.
                               t  = 1 giờ 12 phút = 
[image: image1.wmf]6
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v1 ; v2 : lần lượt là vận tốc ban đầu của người thứ nhất và thứ hai.

ta có :   SAC + SCB = SAB
            v1t + v2t =  SAB
            (v1 + v2) t = SAB
	0,25 đ
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	b) v2 = 50 - v1      đk :  0 < v1 < 50

Quãng đường CB dài : 
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Quãng đường CA dài : SCA = 
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	0,25 đ

	
	Sau khi gặp nhau người thứ nhất đi quãng đường CB với vận tốc giảm hơn ban đầu 6km/h là : v1 - 6 (km/h), mất thời gian : tCB =
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	0,25 đ

	
	Người thứ hai đi quãng đường CA với vận tốc vận tốc cũ là:

v2 =  50 - v1 (km/h) tốn thời gian : t CA = 
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	0,25 đ

	
	Người thứ nhất đến nơi sớm hơn người thứ hai 48 phút = 
[image: image8.wmf]4
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Ta có :  tCA - tCB = 
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	0,25 đ

	
	Giải pt (*) ta được :


[image: image10.wmf]v1 = 30 ;   v1  = -115 ( loại)
	0,25 đ

	
	  Vậy : vận tốc ban đầu của người thứ nhất và thứ hai lần lượt là :
v1 = 30 km/h  và v2 =  50 -30 = 20km/h
	0,25 đ

	Bài 2

Bài 2


	a)

Gọi điện trở của đèn là R, Idm là cường độ định mức của đèn.
P1 công suất tiêu thụ trên bóng đèn, I  là cường độ qua đèn.
+ Khi mắc 1 đèn:
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	Mặt khác: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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	0,25 đ

	
	+ Khi mắc 2 đèn nối tiếp: Điện trở tương đương 2 đèn là: R2 = 
[image: image15.wmf]2
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- Cường độ dòng điện trong mạch chính:
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	0,25 đ

	
	-Công suất tiêu thụ của cả 2 đèn nối tiếp: 

 P2 = 
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2

22

222

48

..2.

(52)(52)

UU

IRR

R

R

==

++


	0,25 đ
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	b)

Công suất tỏa nhiệt trên các đèn:  
[image: image19.wmf]P

 = I2 . Rtd      (Đặt 
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Ta có 
[image: image23.wmf]max
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 khi:  
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	0,25 đ

	
	Giả sử có n đèn mắc song song thì có điện trở tương  là:

Rtd = 
[image: image26.wmf]5
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]Þ

 n = 8,47...
Do n là số nguyên nên công suất cực đại nằm lân cận giá trị 
[image: image28.wmf]max
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 và ứng với giá trị n = 8 hoặc n = 9
	0,25 đ

	
	+Nếu n = 8  suy ra: Rtd = 
[image: image29.wmf]8
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  thì:
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[image: image31.wmf]8
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[image: image33.wmf]8dm
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	0,25 đ

	
	+ Nếu n =9  suy ra: Rtd = 
[image: image34.wmf]9
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[image: image36.wmf]9
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	0,25 đ

	
	+ Do: 
[image: image39.wmf]89
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 nên để công suất tiêu thụ các đèn cực đại thì cần mắc 8 đèn song song
	0,25 đ

	Bài 3


	    a ) Khi thả nước đá vào nước trong bình, nước nóng hơn ở trong bình sẽ giảm nhiệt độ từ t1= 40 0C  xuống t3= 100 C và tỏa  ra nhiệt lượng :

 Q1 = cm1 (t1 – t3) = cm1(40 – 10) = 30cm1
Nhiệt thu vào để tan chảy hoàn toàn ở nhiệt độ 0 0C  và tăng nhiệt độ đến t3= 100 C là: Q2 = (m2 + cm2( t3 – 0) = m2((+ c t3) = m2((+ 10c)
	0,25 đ

	
	Theo phương trình cân bằng nhiệt : 

Q1 = Q2 ( 30cm1 = m2((+ 10c)

=>
[image: image40.wmf]3
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	0,25 đ

	
	=> m1=3m2   (1)
Theo đề, ta lại có :

m1 + m2 = m = 2,5 (2)
Từ (1) (2) => m1 = 0,625 (kg) ; m2 = 1,875 (kg)
	0,25 đ

	
	b) Nhiệt lượng nước trong bình thu vào để tăng nhiệt độ từ t3= 100 C đến nhiệt độ sôi là : Q4  = cm( 100 – t3)
Nhiệt lượng dây nung tỏa ra trong thời gian 
[image: image41.wmf]1

t

 là :

Q’1 = P.
[image: image42.wmf]1

t

    ;  P : công suất của dây nung không đổi.

Theo phương trình cân bằng nhiệt:

Q4 = Q’1 ( cm( 100 – t3) = P.
[image: image43.wmf]1
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	0,25 đ

	
	Nhiệt lượng thu  vào để nước trong bình hóa hơi một nửa: Q5 = L
[image: image44.wmf]2

m

 
Nhiệt lượng dây nung tỏa ra trong thời gian 
[image: image45.wmf]2

t

 để nước trong bình hóa hơi một nửa là : Q’2 = P.
[image: image46.wmf]2
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Theo phương trình cân bằng nhiệt : Q5 = Q’2 ( L
[image: image47.wmf]2
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 = P.
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	0,25 đ

	
	Chia (4) cho (3) , được :
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	0,25 đ

	Bài 4

Bài 4


	a)


	0,25 đ

	
	Ảnh cho bởi TKHT cùng chiều, lớn hơn vật là ảnh ảo.
Ta có (A’B’O1 ((ABO1 (g - g)
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	0,25 đ

	
	Từ (1) (2), ta có:
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	0,25 đ

	
	Khi dùng tấm chắn đen mỏng đặt sát trước thấu kính che nửa trên của thấu kính kể từ trục chính thì:

- Vị trí của ảnh không thay đổi vì khoảng cách từ vật sáng đến thấu kính không thay đổi.

- Độ sáng của ảnh quan sát được giảm đi một nửa do chỉ có một nửa lượng ánh sáng tới.
	0,25 đ

	
	b) Hai ảnh của vật qua hai thấu kính có độ lớn bằng nhau nên ảnh của vật cho bởi TKHT phải là ảnh thật. Vì nếu TKHT cho ảnh ảo thì ảnh đó có độ lớn lớn hơn vật trong khi ảnh cho bởi TKPK luôn là ảnh ảo có độ lớn nhỏ hơn vật đó, nên 2 ảnh ảo của chúng không thể có độ lớn bằng nhau được.
	0,25 đ

	
	Đặt O1B1= x (cm) => O2B2 = 40 – x    ;      ( x < 40 )

+ Sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính hội tụ (O1): 
[image: image55.wmf]1
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Ta có ( IF1O1(  (A1F1B1 và (A1O1B1 (  (AO1B nên: 
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[image: image57.wmf]1
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	0,25 đ

	
	=> (B1O1 –15)x = B1O1.15 ( 
[image: image60.wmf]15
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	+ Sơ đồ tạo ảnh qua thấu kính phân kì (O2): 
[image: image61.wmf]2
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Tương tự ta có: (F2A2B2 (  (F2JO2 và (O2A2B2 (  (O2AB nên
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	0,25 đ

	
	=> B2O2.15 = (40-x)(15- B2O2)

=> 
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x

O

B

-

-

=

55

15

).

40

(

2

2



[image: image67.wmf]x
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	Do A2B2 = A1B1 nên từ (3) và (4) ta có:
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	0,5 đ

	Bài 5


	Đặt khí áp kế tại mặt đất và tại đỉnh tòa nhà sẽ quan sát thấy độ cao của cột thủy ngân trong khí áp kế lần lượt là: h1 ; h2 (h1 > h2 )

Từ đó suy ra áp suất khí quyển tại mặt đất và tại đỉnh tòa nhà tương ứng là:

p1 = h1d1 ; p 2 = h2 d1 
	0,25 đ

	
	Độ chênh lệch giữa áp suất khí quyển tại mặt đất và tại đỉnh tòa nhà là :

(p = p 1 -  p 2 = (h1 -  h2 )d1              (1)
	0,25 đ

	
	Mặt khác:  (p = Hd2
d1, d2 : lần lượt là trọng lượng riêng của thủy ngân và của không khí

H là độ cao của tòa nhà so với mặt đất.
	0,25 đ

	
	Từ (1)(2) : H.d2  =   (h1 -  h2 )d1 

[image: image69.wmf]2
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	0,25 đ


Ghi chú: 
                + Học sinh nếu giải theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa.

                + Một lần ghi sai hay thiếu đơn vị trừ 0,25đ, còn 2 lần trở lên trong cả bài thi trừ tối  

                 đa 0,5đ.
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